
5DM-i

Quảng đường di chuyển
hỗn hợp 

Tăng tốc 0-100 km/h
7.5 s Km1700

Siêu tiết kiệm nhiên liệu
L/100km0,8 

MÀU NGOẠI THẤT

MÀU NỘI THẤT

Super Hybrid

5
1,837mm

1,580mm

1,837mm

1,590mm

1,4
95m

m

4,780mm

2,718mm

(Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp
SOC từ 100% xuống 25%)

BYD Oway Sài Gòn（0928 000 880）
816 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng , Thành phố Hồ Chí Minh

BYD Oway Biên Hòa（0963 389 911）
108 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 3, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai

BYD Oway Đà Nẵng（0901 790 799）
548 -  554 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

BYD Oway Quy Nhơn（0988 579 747）
Tổ 09, Khu vực 8, Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai

BYD Oway Đà Lạt (0986 799 359)
100A đường Hùng Vương, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Snowy White

Black

Cosmos BlackAtlantis Grey

Chiều rộng tổng thể (mm) 

Vệt bánh xe trước (mm) Vệt bánh xe sau (mm) 

Chiều rộng tổng thể (mm) Chiều dài cơ sở (mm) và Chiều dài tổng thể (mm) 
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BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài - chiều cao - chiều rộng (mm)

Chiều dài cơ sở (mm)

Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)

Dung tích bình nhiên liệu (L)

Dung tích cốp sau (L)

Trọng lượng xe không tải (kg) và toàn tải (kg)

KÍCH THƯỚC

ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG - HIỆU SUẤT 

HỆ THỐNG KHUNG GẦM

Premium

4,780 - 1,495 - 1,837

2,718

5.5

45

450

-1620 2030

Hệ dẫn động

Loại motor trục trước

Công suất tối đa motor trước (HP)

Mô-men xoắn cực đại motor trước (N·m)

Loại động cơ

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100km)

Dẫn động cầu trước

Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu

194

300

Động cơ Plug-in Hybrid Xiaoyun
1,5L hiệu suất cao

3.8

Thời gian tăng tốc 0-100km/h (s)

Tốc độ tối đa (km/h)

Quãng đường di chuyển thuần điện - NEDC (km)

Loại pin

Dung lượng pin (kWh)

7.5

180

120+

Pin BYD LFP Blade

18.3

Hệ thống treo phía trước MacPherson
Hệ thống treo phía sau Hệ thống treo dầm xoắn

Phanh đĩa phía trước Thông gió
Phanh đĩa phía sau Đĩa phanh
Mâm xe  Hợp kim nhôm
Kích cỡ mâm 215/55 R17

Chế độ lái ECO/ Normal/ Sport

DM-i Super Hybrid

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI 

Cổng sạc AC - Type 2 (6.6 kW)

Cáp sạc di động - Type 2 (2.2 kW)

Chức năng cấp nguồn điện AC V2L 
Bộ chuyển đổi nguồn điện V2L 
Chế độ đặt lịch sạc xe 
Phanh tái sinh

HỆ THỐNG AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO

Túi khí phía trước

Túi khí bên hông
Túi khí rèm bên hông - trước & sau
Dây đai an toàn giới hạn lực phía trước 
Dây đai an toàn khóa khẩn cấp phía sau 
Cảnh báo cài dây an toàn - Phía trước 
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VẺ ĐẸP MẠNH MẼ- SANG TRỌNG

TRANG BỊ GIẢI TRÍ TOÀN DIỆN

HỆ THỐNG TREO HÀNG ĐẦU

THIẾT KẾ THỂ THAO

Tấm bảo vệ dưới cụm truyền động 

Tấm bảo vệ dưới pin 

Mặt gương chiếu hậu chỉnh điện

Gương chiếu hậu gập điện

Kính cửa sổ tự động chống kẹt

Nâng hạ cửa sổ điều khiển từ xa

Kính chắn gió sau có sưởi điện

Cần gạt mưa chỉnh gián đoạn   

Phím điều khiển tích hợp trên vô lăng

Vô lăng bọc da

Màn hình thông tin lái LCD TFT 8.8 inch

Hộp kính mát trên trần 

Ghế da tổng hợp

Ghế lái điều chỉnh điện 6 hướng

Ghế khách điều chỉnh điện 4 hướng

Ghế sau gập lại tỷ lệ 60/40

Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX

Tựa đầu hàng ghế sau có thể điều chỉnh    

*Apple CarPlay® và Android Auto™

Màn hình đa phương tiện 12.8" không xoay

Trợ lý giọng nói - Ngôn ngữ Việt

8 Loa

1x USB-C 1x USB-A, trước & sau

Khe lắp SIM 4G

Cập nhật OTA

Đèn pha LED bật tự động

Đèn sương mù phía sau

Đèn LED chạy ban ngày

Đèn hậu LED

Đèn LED đọc sách phía sau   
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Hệ thống khởi động xe không cần chìa khóa 

Mở khóa bằng thẻ NFC

*Khóa kỹ thuật số BYD 

Sạc không dây điện thoại (15W) 

Ổ cắm phụ kiện 12V

Điều hòa một vùng tự động

Cửa gió điều hòa phía sau 

Bộ vá lốp 

Bộ dụng cụ

TRANG BỊ NGOẠI THẤT TRANG BỊ NỘI THẤT


